
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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QUYẾ  ĐỊNH 

Công bố Da   mục t ủ tục  à   c í   sửa đổi, bổ su g trong  ĩ   vực 
Khám bệ  , c ữa bệ   t u c    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Y tế  

 
 

CHỦ  ỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  ỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  2 năm 2025; 

Căn cứ      đ n  s       1    -C  n       t  n    năm   1  c a 
C ín  p   về    m so t t   t c   n  c ín ;      đ n  s  9    1    -C  n    
   t  n    năm   1  c a C ín  p   s a đổ    ổ sun  m t s  đ ều c a c c 
N    đ n  l ên quan đến    m so t t   t c   nh chính;  

Căn cứ T  n  tư s       1  TT-V C  n     1 t  n  1  năm   1  c a 
   trưởn   C   n  ệm Văn p òn  C ín  p    ướn  dẫn n   ệp v  về    m 
so t t   t c   n  c ín ;  

Căn cứ Qu ết đ n  s  1    Q -BYT ngày 18 tháng 04 năm 2025 c a    
trưởn     Y tế về v ệc c n     t   t c   n  c ín  được s a đổ    ổ sun  tron  
lĩn  vực    m  ện   c ữa  ện  t u c p ạm v  c ức năn  quản lý c a    Y tế; 

Căn cứ Qu ết đ n  s          Q -U  D n     1 t  n    năm      c a 
Ủ   an n ân dân tỉn   an   n  Qu  c ế l m v ệc c a Ủ   an n ân dân tỉn  
  n    n  n  ệm  ỳ    1 - 2026; 

Căn cứ Qu ết đ n  s        1 Q -U  D n     9 t  n     năm    1 
c a Ủ   an n ân dân tỉn   an   n  Qu  c ế  oạt đ n     m so t t   t c   n  
c ín  trên đ a   n tỉn ; 

Căn cứ Qu ết đ n  s  5       Q -UBND ngày 22 t  n  9 năm      c a 
Ủ   an n ân dân tỉn   an   n  Qu ết đ n  s a đổ    ổ sun  m t s  đ ều c a 
c c qu ết đ n  l ên quan đến c n  t c    m so t t   t c   n  c ín     ả  qu ết 
t   t c   n  c ín  v  cun  cấp d c  v  c n  trực tu ến trên đ a   n tỉn ; 

T eo đề n    c a G  m đ c Sở Y tế tạ  Tờ tr n  s  89/TTr-SYT ngày 21 

tháng 04 năm 2025. 

QUYẾ  ĐỊNH: 
Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của  ở Y tế theo Quyết định s  1330/QĐ-BYT ngày 18 tháng 04 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế. 

1406 23 4



 
 

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định s  3549/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công b  Danh 
mục thủ tục hành ch nh sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành ch nh bị b i b  trong 
lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở Y tế.  

Điều 3.  ở Y tế rà soát, chủ trì, ph i hợp với các cơ quan liên quan xây 
dựng dự thảo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành ch nh được công b  tại Điều 1 Quyết định này theo quy 
định tại Điều 10 Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành ch nh trên địa bàn 
tỉnh ban hành kèm theo Quyết định s  03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 4. Chánh  ăn ph ng Ủy ban nhân dân tỉnh,  iám đ c  ở Y tế,  iám 
đ c  rung tâm  hục vụ hành ch nh công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban 

hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

-  ăn ph ng Ch nh phủ (Cục Kiểm soát   HC); 
- Bộ Y tế. 

-     ỉnh ủy,    HĐND tỉnh; 
- C , các  C  UBND tỉnh; 
- LĐ   UBND tỉnh; 
- Bưu điện tỉnh; 
-  N   Bình Định; 
- Lưu    , K20, CCKS

(TN)
. 

KT. CHỦ  ỊCH 
PHÓ CHỦ  ỊCH 

 
 
 
 

 
Lâm Hải Gia g 

 
 
 

 



1 

 
 

DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
 HUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y  Ế  

( an   n   èm t eo Qu ết đ n  s :            Q -UBND ngày                   5 c a C   t c  Ủ   an n ân dân tỉn ) 
  

 

STT 

Tên TTHC 
  ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

 iế  
     
và trả 
kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
trực 
tuyế  

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

  ủ tục  à   c í   được cô g bố t i Quyết đị   số 1330/QĐ-BY   gày 18/4/2025 của B  trưở g B  Y tế  

1 

Cấp mới giấy 
phép hoạt động 
khám bệnh, chữa 
bệnh  

(1.012278.H08) 

 ổ chức thẩm 
định điều kiện 
hoạt động và 
danh mục kỹ 
thuật thực hiện 
tại cơ sở đề nghị 
và lập biên bản 
thẩm định trong 
thời hạn 60 ngày 
kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ và 10 
ngày làm việc kể 
từ ngày ban hành 
biên bản thẩm 
định hoặc nhận 
được văn bản 
thông báo và tài 

liệu chứng minh 
đ  hoàn thành 
việc khắc phục, 

Trung tâm 

 hục vụ 
hành chính 

công tỉnh, 
địa chỉ  
127 Hai 

Bà  rưng, 
thành ph  
Quy Nhơn 

Có 
Một 
phần 

- Cơ quan 
thực hiện; 
-  hời hạn 
giải quyết; 
- Căn cứ 
pháp lý.  

 

Phí: 

- Bệnh viện  10.500.000 
đồng/hồ sơ. 

-  h ng khám đa khoa, 
nhà hộ sinh, cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh y học gia 
đình  5.700.000 đồng/hồ 
sơ 

-  h ng khám y học cổ 
truyền,  h ng chẩn trị y 
học cổ truyền,  rạm y tế  
3.100.000 đồng/hồ sơ. 

- Phòng khám chuyên 

khoa, Phòng khám liên 

chuyên khoa, Phòng khám 

bác sỹ y khoa, 
Phòng khám răng hàm 
mặt,  h ng khám dinh 
dưỡng,  h ng khám y sỹ 
đa khoa, Cơ sở dịch 

- Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh s  
15/2023/QH15 

ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 
- Nghị định s  
96/2023/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 

năm 2023 của 
Ch nh phủ. 
-  hông tư s  
59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 

năm 2023 của Bộ 
Tài chính. 

- 
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STT 

Tên TTHC 
  ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

 iế  
     
và trả 
kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
trực 
tuyế  

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

sửa chữa của cơ 
sở đề nghị. 

vụ cận lâm sàng  
4.300.000 đồng/hồ sơ 

- Các hình thức tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh 
khác: 4.300.000 đồng/hồ 
sơ 

(Thu ph  tại thời điểm nộp 
hồ sơ) 

2 

Cấp lại giấy phép 
hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh 

 

(1.012279.H08) 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ 

Trung tâm 

 hục vụ 
hành chính 

công tỉnh, 
địa chỉ  
127 Hai 

Bà  rưng, 
thành ph  
Quy Nhơn 

Có 
Một 
phần 

- Cơ quan 
thực hiện; 
- Căn cứ 
pháp lý.  

 

 h   1.500.000 đồng/hồ sơ 
(không thu ph  đ i với 
trường hợp cấp sai do lỗi 
của cơ quan có thẩm 
quyền cấp) 
( hu ph  tại thời điểm nộp 
hồ sơ) 

- Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh s  
15/2023/QH15 ngày 

09 tháng 01 năm 
2023; 

- Nghị định s  
96/2023/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 

năm 2023 của 
Ch nh phủ. 
-  hông tư s  
59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 

năm 2023 của Bộ 
Tài chính. 

 

3 
Điều chỉnh giấy 
phép hoạt động 

-  rường hợp 
không phải thẩm 

Trung tâm 

 hục vụ Có 
Một 
phần 

- Cơ quan 
thực hiện; 

Phí (không thu ph  đ i 
với trường hợp cấp sai do 

- Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh s  

 



3 

 
 

STT 

Tên TTHC 
  ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

 iế  
     
và trả 
kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
trực 
tuyế  

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

khám bệnh, chữa 
bệnh 

 

(1.012280.H08) 

 

định thực tế tại 
cơ sở  20 ngày 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ; 
-  rường hợp 
phải thẩm định 
thực tế tại cơ sở  
 ổ chức thẩm 
định điều kiện 
hoạt động và 
danh mục kỹ 
thuật thực hiện 
tại cơ sở để nghị 
và lập biên bản 
thẩm định trong 
thời hạn 60 ngày 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ và 10 

ngày làm việc kể 
từ ngày ban 
hành biên bản 
thẩm định hoặc 
nhận được văn 
bản thông 

báo và tài liệu 
chứng minh đ  

hành chính 

công tỉnh, 
địa chỉ  
127 Hai 

Bà  rưng, 
thành ph  
Quy Nhơn 

- Căn cứ 
pháp lý.  

 

lỗi của cơ quan có thẩm 
quyền cấp, trường hợp 
thay đổi địa chỉ nhưng 
không thay đổi địa điểm 
do có sự điều chỉnh về 
địa giới hành ch nh và 
trường hợp điều chỉnh 
giấy phép hoạt động đ i 
với trường hợp giảm bớt 
danh mục kỹ thuật của cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh)   
a)  rường hợp 1  
1.500.000 đồng/hồ sơ b) 

 rường hợp 2   
-  hay đổi quy mô hoạt 
động   
+ Bệnh viện  10.500.000 
đồng/hồ sơ.  
+  h ng khám đa khoa, 
nhà hộ sinh, cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh y học 
gia đình  5.700.000 
đồng/hồ sơ.  
+  h ng khám y học cổ 
truyền,  h ng chẩn trị y 

15/2023/QH15 ngày 

09 tháng 01 năm 
2023; 

- Nghị định s  
96/2023/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 

năm 2023 của 
Ch nh phủ. 
-  hông tư s  
59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 

năm 2023 của Bộ 
Tài chính; 

- Thông tư s  
57/2024/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 

năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế. 
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STT 

Tên TTHC 
  ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

 iế  
     
và trả 
kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
trực 
tuyế  

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

hoàn thành việc 
khắc phục, sửa 
chữa của cơ sở 
đề nghị. 

học cổ truyền,  rạm y tế  
3.100.000 đồng/hồ sơ.  
+ Các hình thức tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh 
khác: 4.300.000 đồng/hồ 
sơ.  
-  hay đổi phạm vi hoạt 
động chuyên môn hoặc 
bổ sung danh mục kỹ 
thuật  
+ Bệnh viện,  h ng khám 
đa khoa, Nhà hộ sinh, Cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 
y học gia đình,  h ng 
khám chuyên khoa, 

Phòng khám liên chuyên 

khoa,  h ng khám bác sỹ 
y khoa, Ph ng khám răng 
hàm mặt,  h ng khám 
dinh dưỡng,  h ng khám 
y sỹ đa khoa, Cơ sở dịch 
vụ cận lâm sàng  
4.300.000 đồng/hồ sơ.  
+  h ng khám y học cổ 
truyền,  h ng chẩn trị y 
học cổ truyền,  rạm y tế  
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STT 

Tên TTHC 
  ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

 iế  
     
và trả 
kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
trực 
tuyế  

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

3.100.000 đồng/hồ sơ.  
+ Các hình thức tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh 
khác  4.300.000 đồng/hồ 
sơ.  
-  iảm bớt danh mục kỹ 
thuật  Không thu ph . 
( hu ph  tại thời điểm nộp 
hồ sơ) 

4 

Công b  đủ điều 
kiện thực hiện 
khám sức kh e, 
khám và điều trị 
HIV/AIDS 

 

(1.012281.H08) 

15 ngày kể từ 

ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận 
hồ sơ 

Trung tâm 

 hục vụ 
hành chính 

công tỉnh, 
địa chỉ  
127 Hai 

Bà  rưng, 
thành ph  
Quy Nhơn 

Có 
Toàn 

trình 

- Mức độ 
dịch vụ 
công trực 
tuyến. 
- Cơ quan 
thực hiện 

 

- 

- Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh s  
15/2023/QH15 ngày 

09 tháng 01 năm 
2023; 

- Nghị định s  
96/2023/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 

năm 2023 của 
Ch nh phủ. 

- 

 ổ g c  g: 04 TTHC         
 
 


